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	 Số: 836/STC-QLNS
	      Kon Tum, ngày 30 tháng 3 năm 2018


	V/v dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI


                                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 494/UBND-KT ngày 28/02/2018 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó, đề nghị Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 6 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác có liên quan.

Theo đó, Sở Tài chính đã triển khai lấy ý kiến tham gia, góp ý các đơn vị, địa phương, gửi Sở Tư pháp thẩm định, gửi lấy ý kiến các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh và hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(Có kèm theo Phụ biểu giải trình, tiếp thu ý kiến các đơn vị, địa phương, báo cáo thẩm tra Sở Tư pháp, ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh)

Sở Tài chính kính gửi UBND tỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nêu trên, trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 6 theo quy định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLNS.
	               GIÁM ĐỐC

              Đã ký

                 ĐỒNG THANH XUÂN
                          


Phụ lục số 01

TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, GIẢI TRÌNH TIẾP THU VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CÁC ĐƠN VỊ, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

(kèm theo Công văn số  836 /STC-QLNS ngày 30 /3/2018 của Sở Tài chính)

	STT


	Tên đơn vị


	Nội dung góp ý

	
	
	Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 174/STC-QLNS ngày 18/01/2018:
	Nội dung tiếp thu giải trình

	1
	Cục Thống kê (Văn bản số 26/CTK-TCHC ngày 28/02/2018)
	Ý kiến tham gia:

- Tại điểm b khoản 2.3 mục IV Chi tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả Điều tra thống kê: Tối đa 10 triệu đồng 

- Tại khoản 3 mục 4 Chi xử lý kết quả điều tra Thống kê: 15% tiền công chi trả cho Điều tra viên Thống kê thu thập số liệu
	Qua tham khảo một số tỉnh (Đăk Lăk, Phú Yên, Bắc Giang) đã quy định mức chi bằng khoảng 75% so với mức chi quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC. Với điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên mức chi tối đa bằng 75% mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thông kê do ngân sách Trung ương đảm bảo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính. 

	2
	Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn bản số 207/SNN-KH ngày 06/02/2018)
	Ý kiến tham gia:

- Tại điểm b khoản 2.3 của dự thảo Nghị quyết đề nghị giảm mức chi như sau:

+ Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu: Tối đa 55.000 đồng/phiếu (thấp hơn mức Sở Tài chính dự thảo là 10.000 đồng)

+ Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: Tối đa 70.000 đồng/phiếu(thấp hơn mức Sở Tài chính dự thảo là 10.000 đồng)

+ Trên 40 chỉ tiêu: Tối đa 85.000 đồng/phiếu(thấp hơn mức Sở Tài chính dự thảo là 10.000 đồng)


	Mức chi Sở Tài chính đề nghị là mức tối đa (bằng 75% so mức trung ương thực hiện các cuộc Điều tra thông kê do ngân sách Trung ương đảm bảo ), tùy tình hình thực tế tại đơn vị, Thủ trưởng đơn vị có thể quyết định mức chi thấp hơn so mức đã quy định tại dự thảo Nghị quyết. Do đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên mức chi như trong dự thảo.



	3


	Sở Kế hoạch đầu tư (Văn bản số 172/SKHĐT-TH ngày 29/01/2018); Sở Văn hóa TT DL (Văn bản số 96/SVHTTDL-KHTC ngày 25/01/2018); Sở Khoa học công nghệ (Văn bản số 32/SKHCN-KHTC ngày 23/01/2018); Sở Lao động TBXH (Văn bản số 116/SLĐTBXH-KHTC ngày 22/01/2018); Sở Công thương (Văn bản số 97/SCT-KHTCTH ngày 23/01/2018); Sở Y tế (Văn bản số 377/SYT-KHTC ngày 01/02/2018); UBND huyện Đăk Glei (Văn bản số 179/UBND-CV ngày 08/02/2018); UBND huyện Kon Rẫy (Văn bản số 73/UBND ngày 31/01/2018); UBND huyện Sa Thầy (Văn bản số 96/UBND-TH ngày 26/01/2018); UBND huyện Ngọc Hồi (Văn bản số 319/UBND-TH ngày 08/02/2018)
	Ý kiến tham gia:

- Cơ bản thống nhất; 
	

	4
	Các đơn vị còn lại
	Không gửi ý kiến tham gia, xem như thống nhất
	


Phụ lục số 02

TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH TIẾP THU CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN UBND TỈNH VÀ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(kèm theo Công văn số  836 /STC-QLNS ngày 30 /3/2018 của Sở Tài chính)

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung góp ý

	
	
	Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính tại:
	Nội dung tiếp thu giải trình

	I
	Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (58/BC-STP ngày 15/3/2018) 
	Văn bản số 562/STC-QLNS ngày 06/3/2018
	

	1
	
	Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

Biên tập lại điểm a, khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết: “Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi cho các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và do ngân sách địa phương bảo đảm.”


	Khoản 1 Điều 28 Luật Thống kê quy định Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Do đó, Sở Tài chính tiếp thu, bổ sung ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại điểm a, khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết theo hướng sau: “Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi cho các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Kon Tum được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và do ngân sách địa phương bảo đảm.”

	2
	
	Về căn cứ ban hành Nghị quyết:

Đề nghị bổ sung:

“- Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

 - Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê”
	Sở Tài chính đã tiếp thu, bổ sung



	3
	
	Đề nghị loại bỏ quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết: “Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật”


	Khoản 4 Điều 7 Luật Thống kê quy định “Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương”. Khoản 1 Điều 9 Luật Thống kê quy định: “Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thống kê nhà nước. Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí cho hoạt động thống kê nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”. 

Do đó, Sở Tài chính tiếp thu, bổ sung ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp điều chỉnh khoản 2 Điều 1 dự thảo như sau: “Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê nhà nước (ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia). Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí cho hoạt động thống kê nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”

	4


	
	Các nội dung khác:

- Theo điểm b, khoản 7 Điều 3 Thông tư 109/2016/TT-BTC mức chi cho các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực hiện cung cấp thông tin bằng 50% mức chi đối với tổ chức không phải cơ quan, đơn vị nhà nước. Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm mức chi cho các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực hiện cung cấp thông tin tại tiết b điểm 3.2 khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị quyết

- Bổ sung các nội dung đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (Ví dụ mức chi tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê các cấp thực hiện theo chế độ chi tiêu hội nghị quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017)

- Điều 4 Thông tư 109/2016/TT-BTC quy định HĐND tỉnh quyết định mức chi cụ thể. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì, soạn thảo nghiên cứu, xây dựng mức chi cụ thể cho các nội dung của các cuộc điều tra thống kê, không dự thảo mức chi tối đa.

- Bỏ nội dung “tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các chính sách” tại Mục 2 dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh
	Sở Tài chính đã tiếp thu, bổ sung

	5
	
	Nguôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn chỉnh

	6
	
	Trình tự, thủ tục xây dựng văn bản
	Sở Tài chính đã phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đưa dự thảo Tờ trình, Nghị quyết lên công thông tin điện tử của Tỉnh.

	II
	Ý kiến thành viên UBND tỉnh
	Theo Văn bản số 709/STC-QLNS ngày 20/3/2018
	

	1
	Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở GD ĐT, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Giám đốc Sở KHĐT, Giám đốc Sở KHCN, Giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng Ban Dân tộc, CVP UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở GTVT, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở TNMT, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh.
	Ý kiến tham gia:

- Cơ bản thống nhất;
	

	2
	Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở NNPTNT, Giám đốc Sở TTTT,Giám đốc Sở Nội vụ
	Quá ngày 26/3/2018 vẫn không có ý kiến xem  như thống nhất
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